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DANH MỤC VIẾT TẮT

Stt Chữ viết tắt Chữ đầy đủ

1 AI Artificial Intelligence - Trí tuệ nhân tạo.

2 ATS
Applicant Tracking System - Hệ thống quản lý

tuyển dụng.

3 CBQL Cán bộ quản lý

4 CP Cổ phần

5 CV Curriculum Vitae - Sơ yếu lý lịch.

6 ĐH, CĐ, TC Đại học, Cao đăng, Trung cấp

7 FAO
Food and Agriculture Organization - Tổ chức

Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc.

8 GĐ Giám đốc

9 GĐ ĐH Giám đốc điều hành

10 GDP
Gross Domestic Product - Tổng sản phẩm quốc

nội.

11 HCNS Hành chính nhân sự

12 IQ Intelligence Quotient - Chỉ số thông minh.

13 JD Job Description - Bản mô tả công việc.

14 NVKTCN Nhân viên Kỹ thuật Chăn nuôi

15 SOP
Standard Operating Procedure - Quy trình vận

hành tiêu chuẩn

16 TNHH Trách nhiệm hữu hạn

17 TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh
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